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QUÝ I NĂM 2024
1. Một số thông tin cập nhật về thị trường Nga 2 tháng đầu năm 2024  
Theo Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, GDP của Nga tháng 2/2024 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, hai tháng đầu năm tăng 6,0%. 
Sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 8,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%, khai khoáng tăng 1,4%. 

Trong 2 tháng, sản lượng ngành xây dựng tăng 4,5%; tổng doanh số hàng hóa bán buôn tăng 14,5%; nông nghiệp tăng 0,2%; vận tải hàng hóa tăng 1,3%. 

2. Hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong Quý I/2024, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 1,11 tỷ USD, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 530 triệu USD, tăng 42,7%; nhập khẩu đạt 580 triệu USD, tăng 60,8%.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 3 tháng đầu năm đạt 530 triệu USD, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 3 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	03T2023
	03T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	25.596.626
	43.157.458
	68,6%

	Hàng rau quả 
	11.030.840
	13.533.246
	22,7%

	Hạt điều 
	8.270.123
	17.930.904
	117%

	Cà phê 
	75.425.932
	97.656.617
	29,5%

	Chè
	3.229.578
	2.649.811
	-18%

	Hạt tiêu 
	3.016.495
	4.895.037
	62,3%

	Gạo 
	408.225
	1.913.792
	369%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	3.472.995
	6.288.584
	81,1%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	4.131.320
	7.032.698
	70,2%

	Cao su 
	9.575.329
	10.060.641
	5,1%

	Sản phẩm từ cao su 
	1.933.463
	2.119.475
	9,6%

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 
	3.692.677
	4.175.878
	13,1%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	199.109
	198.099
	-0,5%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	1.311.909
	735.008
	-44%

	Hàng dệt, may 
	62.665.094
	179.128.922
	186%

	Giày dép các loại 
	3.330.251
	1.108.905
	-66,7%

	Sản phẩm gốm, sứ 
	309.672
	240.840
	-22,2%

	Sắt thép các loại 
	172.189
	205.912
	19,6%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	4.722.884
	5.998.280
	27,0%

	Điện thoại các loại và linh kiện 
	2.603.818
	2.206.178
	-15,3%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	22.740.179
	35.662.089
	56,8%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	985.778
	702.901
	-28,7%

	Hàng hóa khác
	122.401.983
	92.427.282
	-24,5%


Nhiều nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 43,1 triệu USD (tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2023); hạt điều – 17,9 triệu USD (tăng 117% về giá trị, tăng 130% về khối lượng); hạt tiêu – 4,9 triệu USD (tăng 62,3% về giá trị, tăng 23,1% về khối lượng); gạo – 1,9 triệu USD (tăng 369% về giá trị, tăng hơn 3 lần về khối lượng); bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc – 6,3 triệu USD (tăng 81%); sản phẩm từ chất dẻo – hơn 7 triệu USD (tăng 70%); hàng dệt may – hơn 179 triệu USD (tăng 186%).
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 3 tháng đầu năm 2024 đạt 580 triệu USD, tăng 60,8% so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 3 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	02T2023
	02T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	37.521.610
	25.370.126
	-32,4%

	Lúa mì (giữ nguyên từ T2/2024)
	-
	13.903.872
	-

	Quặng và khoáng sản khác
	5.738.642
	8.743.585
	52,4%

	Than các loại 
	151.637.172
	285.886.160
	88,5%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	1.501.594
	572.051
	-61,9%

	Hóa chất 
	12.457.609
	16.960.311
	36,1%

	Sản phẩm hóa chất 
	939.347
	290.707
	-69,0%

	Dược phẩm 
	10.201.079
	6.037.698
	-40,8%

	Phân bón các loại 
	12.424.278
	83.808.225
	575%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	19.617.495
	23.731.729
	21,0%

	Cao su 
	6.452.936
	6.672.456
	3,4%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	4.011.984
	8.734.664
	117,7%

	Giấy các loại 
	106.257
	1.059.658
	897%

	Sắt thép các loại (Giữ nguyên từ T2/2024)
	-
	84.423
	-

	Sản phẩm từ sắt thép 
	15.263.758
	8.124.775
	-46,8%

	Kim loại thường khác 
	6.169.916
	11.156.631
	81%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	11.477.285
	3.191.745
	-72,2%

	Dây điện và dây cáp điện
	477.617
	82.117
	-82,8%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	11.216.853
	1.677.760
	-85,0%

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	4.290.024
	2.600.004
	-39,4%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	308.605
	908.237
	194,3%

	Hàng hóa khác
	29.506.084
	70.331.934
	138,4%


Những mặt hàng Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu từ Nga: Quặng và khoáng sản các loại đạt 8,7 triệu USD (tăng 52,4% so với cùng kỳ 2023); than các loại – 285,9 triệu USD (tăng 88,5% về giá trị, tăng gần gấp rưỡi về khối lượng); phân bón các loại – 83,8 triệu USD (tăng gần 6 lần cả về giá trị và khối lượng); gỗ và sản phẩm gỗ - 8,7 triệu USD (tăng 117,7%); giấy các loại – 1,06 triệu USD (tăng gần 9 lần về giá trị và 10 lần về khối lượng); kim loại thường khác – 11,2 triệu USD (tăng 81%)./.
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